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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh. 

- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: Ông Phạm Văn Thật. 

- Chức vụ: Phó trưởng phòng. 

- Điện thoại: 02943.872.123. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Cải tạo bãi rác xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành. 

- Địa điểm cơ sở: Ấp Truôn, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.  

- Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 29/06/2012 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư 

nâng cấp, mở rộng bãi rác xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh”. 

- Quy mô của cơ sở: Thuộc nhóm B (theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư 

công). 

+ Tổng diện tích đất thực hiện cơ sở là 10.185 m2. 

+ Nguồn vốn: Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới. Tổng mức đầu tư cơ sở 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng). 

+ Công suất của cơ sở: thu gom rác trung bình khoảng 32 tấn/ngày. 

- Vị trí địa lý của cơ sở: Cơ sở được đầu tư xây dựng tại ấp Truôn, xã Hòa 

Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Vị trí tiếp giáp như sau: 

Phía Bắc : Giáp kênh nội đồng; 

Phía Đông : Giáp đất nông nghiệp; 

Phía Nam : Giáp đất nông nghiệp; 

Phía Tây : Giáp đất nông nghiệp. 
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Bảng 1.1. Tọa độ vị trí cơ sở 

STT Vị trí 

Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’ múi 

chiếu 60 

X Y 

1 VT1 1097247 596443 

2 VT2 1097217 596459 

3 VT3 1097125 596270 

4 VT4 1097152 596253 

Hình 1.1. Sơ đồ tọa độ khống chế vị trí cơ sở 

Các đối tượng xung quanh của cơ sở gồm Quốc lộ 53, Ủy ban nhân dân xã 

Hòa Lợi, sông Cổ Chiên, xưởng may Kim Tiền, chùa Chuẩn Đề, chùa Liên Quang 

và các hộ dân, cụ thể khoảng cách thể hiện tại bảng 1.2:  

Bảng 1.2. Khoảng cách của cơ sở đến các đối tượng xung quanh 

STT Cơ sở cách các đối tượng xung quanh Đơn vị 
Khoảng 

cách 

1 Quốc lộ 53 m 800 

2 Ủy ban nhân dân xã Hòa Lợi km 1,5 

3 Sông Cổ Chiên km 1,81 

4 Xưởng may Kim Tiền m 550 
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STT Cơ sở cách các đối tượng xung quanh Đơn vị 
Khoảng 

cách 

5 Chùa Chuẩn Đề km 1,2 

6 Chùa Liên Quang km 1,9 

7 Các hộ dân  m 300 - 500 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Bãi rác có tổng diện tích 10.185 m2. Bãi rác có quy mô thu gom rác thải 

sinh hoạt tại khu vực xã Hòa Lợi, Hòa Thuận, Phước Hảo và Hưng Mỹ thuộc 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh với công suất thu gom khoảng 32 tấn/ngày. 

Quy mô của cơ sở: Thuộc nhóm B (theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư 

công). 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

Quy trình công nghệ xử lý chất thải hiện tại bãi rác xã Hòa Lợi, huyện Châu 

Thành như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình công nghệ xử lý chất thải tại bãi rác  

Rác thải sau khi thu gom 

và vận chuyển về cơ sở 

Phân loại thủ công 

Rác chôn lấp Rác có khả năng tái 

chế, tái sử dụng 
CTNH 

Thu hồi bán phế liệu 
Lưu chứa và thuê đơn 

vị có chức năng xử lý 

Mùi, nước rỉ rác, 

rác rơi vãi 

Bụi, mùi,  

nước thải  

Hố chôn lấp 
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Thuyết minh quy trình: 

Rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã Hòa Lợi, Hòa Thuận, Phước 

Hảo và Hưng Mỹ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh sẽ được thu gom và 

vận chuyển về bãi rác bằng xe cơ giới với tần suất thu gom định kỳ 1 lần/ngày và 

được vận chuyển vào bãi rác. Khi xe chở rác vào bãi rác sẽ được đổ vào khu vực 

phân loại rác, tại đây công nhân thực hiện phân loại sơ bộ bằng tay để tách rác 

hữu cơ dễ phân hủy, rác hữu cơ chậm phân hủy, rác vô cơ, rác có thể tái chế (như 

bọc nilon, kim loại,.) và rác có thành phần nguy hại (pin, bóng đèn huỳnh quang 

thải,.). Tùy theo từng loại rác thải mà tại cơ sở có phương pháp xử lý thích hợp, 

cụ thể như sau: 

- Đối với rác thải có khả năng tái chế, tái sử dụng sẽ được thu gom và bán 

cho các cơ sở tái chế. 

- Đối với rác có thành phần nguy hại sẽ được thu gom vào thùng chứa kín 

và lưu chứa tại khu vực chứa chất thải nguy hại bên trong cơ sở, định kỳ hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

+ Rác sau khi phân loại sẽ được tiến hành chôn lấp ngay. Chất thải được 

chôn lấp thành các lớp riêng rẽ và ngăn cách nhau bằng các lớp đất phủ. Phun xịt 

chế phẩm vi sinh để khử mùi hôi. Sau một lớp rác vừa san ủi lại phủ một lớp đất, 

tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên. Rắc vôi bột, hóa chất để diệt trừ 

ruồi, muỗi.  

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Sản phẩm của cơ sở là công trình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại 

khu vực xã Hòa Lợi, Hòa Thuận, Phước Hảo và Hưng Mỹ thuộc huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh bằng phương pháp chôn lấp với công suất thu gom khoảng 

32 tấn/ngày. Lượng rác hiện hữu tại cơ sở khoảng 7.500 tấn rác. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

a. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng cho hoạt động của cơ sở 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động 

của cơ sở như sau: 

Bảng 1.3. Thành phần rác thải sinh hoạt tại cơ sở 

TT Thành phần Tỷ lệ (%) 

1 Giấy vụn 2,9 

2 Thủy tinh 0,2 

3 Kim loại 0,1 
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TT Thành phần Tỷ lệ (%) 

4 Bọc nilon, chai nhựa các loại 6,3 

5 Các chất hữu cơ, thức ăn thừa 88,5 

6 Sành sứ, bêtông, gạch đá 0,7 

7 Các chất hữu cơ khó phân hủy (da, giày da,...) 0,3 

8 Các chất có thể đốt cháy (cành cây, vải vụn,...) 1,0 

Tổng 100 

 (Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, 2024) 

- Chế phẩm dùng xử lý môi trường: Emsuare 5 (50 lít/tháng); chế phẩm xử 

lý ruồi (Permethrin 50 EC, Bendona 10 EC,…): 8 hộp/tháng; chế phẩm khử mùi 

Sagi Bio 1 (1 lít chế phẩm/100m² bãi chôn lấp); chế phẩm sinh học xử lý nước rỉ 

rác BIO-CNLM-S (hoặc các chế phẩm khác có khả năng xử lý nước rỉ rác): 5 

kg/tháng.  

b. Nguồn cung cấp điện  

- Hệ thống cấp điện: Nhu cầu sử dụng điện chủ yếu phục vụ các hoạt động 

chiếu sáng,.... Tổng nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở khoảng 100 kWh/tháng. Nguồn 

cung cấp từ mạng lưới điện quốc gia. 

c. Nguồn cung cấp nước 

Do công nhân là người dân địa phương nên không lứu trú và không có hoạt 

động tắm giặt hay nấu ăn tại khu vực sơ sở. Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở chủ 

yếu phục vụ các hoạt động vệ sinh xe thu gom, công tác PCCC,... Sử dụng nước 

mặt tại kênh nội đồng giáp cơ sở với khối lượng sử dụng được ước tính như sau: 

- Hoạt động vệ sinh xe chuyên dụng: theo TCVN 4513:1988 thì định mức 

sử dụng nước cho vệ sinh xe thu gom là 200 lít/xe/lần. Với số lượng xe chuyên 

dụng được bố trí thu gom rác thải là 02 chiếc và tần suất xịt rửa xe là 01 lần/ngày 

thì khối lượng nước cần sử dụng khoảng 0,4 m3/ngày. 

- Hoạt động tưới ẩm rác: Tái sử dụng nước tại ao lọc sinh học. Cơ sở thực 

hiện tưới ẩm rác trên bề mặt khu vực các hộc chứa rác, bãi chôn lấp rác để tăng 

khả năng xử lý rác thải với lưu lượng nước tưới ẩm khoảng 1,0 m3/ngày.đêm. 

- Nước dự phòng PCCC: tùy vào quy mô đám cháy và lượng nước sử dụng 

để phục vụ cho công tác ứng cứu là khác nhau. Theo QCVN 06:2022/BXD, trong 

trường hợp có cháy, nhu cầu sử dụng nước không nhỏ hơn 20 lít/s và không nhỏ 

hơn 3 giờ. Vậy lưu lượng nước cấp cho một đám cháy tối thiểu là 20 lít/s x 3 giờ 

= 216 m3. 
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Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở 

STT Nhu cầu sử dụng ĐVT Khối lượng Nguồn cung cấp 

1 
Hoạt động vệ sinh xe chuyên 

dụng 
m3/ngày.đêm 0,4 

Nước mặt tại kênh nội 

đồng giáp cơ sở 

2 Hoạt động tưới ẩm rác m3/ngày.đêm 1,0 Tái sử dụng nước tại ao 

lọc sinh học 

3 Hoạt động PCCC m3 216 Nước mặt tại kênh nội 

đồng giáp cơ sở 

Tổng cộng (không bao gồm hoạt 

động PCCC) 
m3/ngày.đêm 1,4 - 

 

d. Nhu cầu về nhiên liệu cho hoạt động cơ sở 

Nhu cầu nhiên liệu cho hoạt động của cơ sở chủ yếu là xăng phục vụ cho 

phương tiện thu gom rác: 20 lít/ngày. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

Phương án bố trí mặt bằng được trình bày như sau: 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình cơ sở 

TT Tên hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Quy 

mô 
Ghi chú 

A. Hạng mục công trình chính    

1 05 hố chứa rác m2 6.443 
- Cải tạo 03 hố chứa rác 

- Diện tích 1.275m2 

2 Trạm cân rác m2 20 Xây mới 

B. Hạng mục công trình phụ trợ    

1 Hàng rào, cổng m 394,4 Hiện hữu 

3 
Sân đường, bờ bao, khu vực 

trồng cây xanh 
m 376,707 

- Cải tạo Sân đường, bờ 

bao, khu vực trồng cây 

xanh 40m 

C. Hạng mục công trình bảo vệ 

môi trường 
   

1 Hệ thống xử lý nước thải  Hệ thống 1 Cải tạo 
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TT Tên hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Quy 

mô 
Ghi chú 

2 
Hệ thống thu gom nước rỉ 

rác và nước mưa nhiễm bẩn 
Hệ thống 1 Cải tạo 

(Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, 2024) 

Các hạng mục công trình có kết cấu như sau: 

* Hạng mục công trình chính: 

- Hố chứa rác: Tổng thể tích các hố chứa rác khoảng 9.388,4 m3. 05 hố được 

thiết kế theo phương pháp đổ rác cuốn chiếu, phù hợp với lượng rác hiện tại, đảm 

bảo hạn chế tối đa nước rỉ rác thấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất.  

- Cải tạo đáy và thành ao trải vải địa kỹ thuật và màng HDPE chống thấm 

tại 03 ao hiện hữu với diện tích cải tạo khoảng 1.275 m, chiều sâu hố sau khi hoàn 

thiện là 4m. 

- Trạm cân rác được xây mới với diện tích khoảng 20 m2 với khả năng chịu 

tải khoảng 20 tấn. 

* Hạng mục công trình phụ trợ: 

- Hàng rào, cổng: Hàng rào khung bê tông cốt thép chịu lực, móng có gia 

cố cừ tràm, xây tường gạch ống dày 100 cm, cổng sắt, tường rào quét vôi, cổng 

sơn dầu 3 nước bảo vệ. Hàng rào xây dựng bao quanh bãi rác cách ranh đất 2m 

để tạo bờ bao và trồng cây xanh nhằm chống sự chảy tràn, cách ly giữa khu vực 

bãi rác với khu vực lân cận, hạn chế tối đa rác khuếch tán làm ảnh hưởng đến khu 

vực xung quanh. 

- Đê bao xung quanh: Bờ bao xung quanh bãi rác được đắp cao trung bình 

2 m so với mặt đất của bãi rác và có chiều ngang mặt rộng là 2m - 5m, bao xung 

quanh khu vực bãi rác và phân chia thành nhiều hố nhỏ, bờ bao này giúp ngăn cản 

sự cố chảy tràn vào mùa mưa, là nơi trồng cây xanh và là chân nền cho việc xây 

dựng hàng rào bao quanh bãi rác. 

- Đường nội bộ (đường đá cấp phối): 

+ Tuyến đường T1: 202,242 m. 

+ Tuyến đường A2: 30,053 m. 

+ Tuyến đường A3: 31,95 8 m. 

+ Tuyến đường A4: 29,292 m. 

- Đường nội bộ (đường đất): 

+ Tuyến đường Al: 30,811 m. 
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+ Tuyến đường A5: 28,217 m. 

+ Tuyến đường A6: 24,134 m.  

- Sửa chữa đường hiện hữu thành đường bê tông xi măng nối tiếp đường cũ 

T1 đến hết phạm vi 02 hố chứa rác cải tạo, quy mô mặt cắt ngang 4m, chiều dài 

tuyến đường 40m, mặt đường bê tông đá 1x2 M250 dày 20cm đặt trên lớp móng 

cấp phối đá dăm loại I. 

- Cây xanh: Cây xanh được trồng xung quanh bãi rác, được chọn loại cây 

có tán rộng, thích hợp với loại đất, không rụng lá theo mùa nhằm để che chắn gió, 

hạn chế sự lan tỏa mùi hôi và các loại chất thải rắn khuếch tán ra bên ngoài. Loại 

cây được chọn trồng là bạch đàn, tràm,... với khoảng cách cây là 0,5 m/cây, 

khoảng cách hàng là 2 m. 

* Hạng mục công trình bảo vệ môi trường: 

- Hệ thống xử lý nước thải: Hiện hữu gồm 01 ao chứa 1.031,4 m3, 01 ao 

lắng 943,2 m3 và 01 ao sinh học 558 m3. Trong đó, ao chứa và ao lắng được lèn 

chặt lót nylon chống thấm với chiều sâu 1,8 m đảm bảo hạn chế tối đa nước rỉ rác 

thấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất. 

- Cải tạo hệ thống xử lý nước thải, thực hiện trải bạt HDPE đáy các ao xử 

lý. 

- Hệ thống thu gom nước rỉ rác và nước mưa nhiễm bẩn từ các hố chứa rác 

bằng ống nhựa PVC Ø315, đây là hệ thống rất quan trọng trong việc thu gom 

nước thải về khu vực xử lý nước thải, nhằm hạn chế tối đa việc rò rỉ nước ra bên 

ngoài gây ô nhiễm nước mặt và nước dưới đất. Hệ thống ống thu gom nước rỉ rác 

được thiết kế thu từ các hố chứa rác để dẫn nước rỉ rác về khu xử lý. 

- Cải tạo hệ thống thu gom nước mưa và nước rỉ nối tiếp hệ thống hiện hữu, 

sử dụng vật liệu ống uPVC, tổng chiều dài khoảng 200m. 
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CHƯƠNG II  

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Quy hoạch BVMT Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 

Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/07/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, cho thấy cơ sở phù hợp với mục tiêu định hướng hình thành 

đồng bộ hệ thống khu xử lý chất thải rắn tập trung có quy mô công suất và công 

nghệ xử lý phù hợp. 

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu long thời kỳ 2021 2030 

Theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu long thời kỳ 2021 - 2030 

tầm nhìn đến 2050, cho thấy cơ sở phù hợp với phương hướng phát triển kết cấu 

hạ tầng, cải tạo các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh. 

Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: 

Theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, 

cho thấy Cơ sở phù hợp với mục tiêu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, 

xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn ở đô thị đạt 99% trở lên, ở nông thôn đạt khoảng 

90%. Như vậy, cơ sở thể hiện sự phù hợp với mục tiêu mà quy hoạch đã đề ra. 

Cơ sở phù hợp Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Theo khoản 1 điều 82 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022  

và khoản 1 điều 15 của Thông tư Số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, 

sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ thì khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 

tải của mỗi đoạn sông, hồ phải được đánh giá đối với từng thông số sau: COD, 

BOD5, Amoni, tổng Ni-tơ, tổng Phốt-pho. Đối với các thông số khác thì dựa vào 

quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải, mục đích sử dụng nước, quy mô, tính chất nước thải, yêu cầu bảo vệ nguồn 

nước, bảo vệ môi trường đối với từng đoạn sông, hồ có cơ quan thẩm quyền phê 

duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải quy định. 
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Tuy nhiên, do lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở không xả 

thải ra môi trường nước mặt mà tuần hoàn trong khu vực bãi rác. Vì vậy, Báo cáo 

không phải thực hiện đánh giá khả năng chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Các biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn:  

Lượng nước mưa chảy tràn phát sinh tại cơ sở được thu gom và quản lý 

theo sơ đồ tại hình 3.1 như sau:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ quy trình thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa phát sinh trong khuôn viên cơ sở được phân loại thành 02 loại: 

- Nước mưa bị nhiễm bẩn: Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng bãi chứa rác 

được thiết kế hệ thống ống thu gom PVC Ø315, nước được đưa về hệ thống xử lý 

nước thải. 

- Nước mưa không bị nhiễm bẩn: Nước mưa trên sân đường nội bộ, cây 

xanh chảy tràn tự nhiên theo độ dốc và tự thấm. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 * Công trình thu gom và thoát nước thải:  

  

Nước mưa 

Nước mưa không bị 

nhiễm bẩn 

Cống dẫn 

Nước mưa bị nhiễm bẩn 

Hệ thống xử lý nước 

thải 

Theo độ dốc tự thấm 
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Hình 3.2. Sơ đồ thoát nước thải của cơ sở 

Nước thải phát sinh tại cơ sở bao gồm nước mưa nhiễm bẩn, vệ sinh xe thu 

gom và nước rỉ rác.  

Để đánh giá nước thải tại khu vự cơ sở, đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc và 

lấy mẫu nước thải đầu vào tại khu vực cơ sở 

Bảng 3.1. Kết quả nước thải đầu vào 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT Sóc Trăng, 2024) 

Công tác thu gom nước thải tại cơ sở được thể hiện như sau: 

- Đối với nước mưa nhiễm bẩn: là lượng nước mưa chảy tràn qua các khu 

vực có chứa rác như bãi chôn lấp rác, hộc chứa rác, ao sinh học,... Nước mưa 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả 

QCVN 

25:2009/BNTMT 

(cột B2) 

1 Nhu cầu oxy sinh học (BOD5) mg/kg 1.025,0 50 

2 Nhu cầu oxy hóa học (COD) mg/kg 2.883,2 300 

3 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/kg 322,2 25 

4 Tổng Nitơ mg/kg 358,1 60 

Nước rỉ rác, nước 

mưa nhiễm bẩn 

Ống dẫn  

Nước thải từ quá trình 

vệ sinh xe 

Hệ thống xử lý nước thải 
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nhiễm bẩn được thiết kế hệ thống ống thu gom PVC Ø315, nước được đưa về hệ 

thống xử lý nước thải. 

- Nước thải từ quá trình vệ sinh xe chở rác sẽ được thu gom vào hố rác bằng 

ống nhựa, thông qua hệ thống ống dẫn của các hố rác, lượng nước này được đưa 

về hệ thống xử lý nước thải. 

- Nước rỉ rác: Được thiết kế hệ thống ống thu gom PVC Ø315, nước được 

đưa về hệ thống xử lý nước thải. 

1.3. Xử lý nước thải 

a. Nước thải từ quá trình vệ sinh xe: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động vệ sinh xe, nhằm vận chuyển kịp thời 

lượng chất thải rắn về bãi rác, hạn chế thời gian chất thải tồn đọng lâu trong các 

bô chứa nên mỗi ngày sẽ có 2 chuyến xe thu gom rác đưa về bãi chứa và được vệ 

sinh vào cuối mỗi chuyến. Lượng nước rửa xe đối với một xe ép rác cỡ nhỏ 2,5 - 

5 tấn là 0,2 m3/lần rửa. Vậy mỗi ngày lượng nước rửa xe sẽ là 0,4 m3/ ngày. 

- Biện pháp giảm thiểu: Nước thải từ quá trình vệ sinh xe chở rác sẽ được 

thu gom vào hố rác bằng ống nhựa, thông qua hệ thống ống dẫn của các hố rác, 

lượng nước này được đưa về ao chứa. 

b. Nước rỉ rác từ quá trình xử lý rác 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ lượng nước tự do được tách ra trong chất 

thải rắn do quá trình đầm nén; trong quá trình phân hủy sinh học (hiếu khí và kỵ 

khí); nước từ bên ngoài thấm vào bãi chôn lấp; nước mưa rơi xuống khu vực chôn 

lấp chất thải rắn. 

Trên cơ sở phương trình cân bằng nước, các số liệu về lượng mưa, độ ẩm 

của chất thải rắn, ta có thể tính sơ bộ lượng nước rò rỉ theo mô hình sự di chuyển 

một chiều của nước xuyên qua rác và đất (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, Quản ỉý 

chất thải rắn - Tập 1- Chất thải rắn đô thị, NXB Xây Dựng, 2001), theo công thức 

sau: 

Q = M x (W1 – W2) + [P x (1 - R) – E] x A 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước rò rỉ từ hố chứa rác (m3/ngày) 

M: Khối lượng rác trung bình (32 tấn/ngày, tương đương 106,7 m3/ngày). 

W2: Độ ẩm của rác sau khi nén (W2 = 25%). 

W1: Độ ẩm của rác trước khi nén (W1 = 60%). 

P: Lượng mưa ngày lớn nhất trong tháng (16,4 mm/ngày). 
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R: Hệ số thoát nước bề mặt (R=0,15 ứng với loại đất pha cát, độ dốc 2-7%). 

E: Lượng bốc hơi (5mm/ngày). 

A: Diện tích chôn lấp hàng ngày. 

Khối lượng rác hàng ngày thu gom và vận chuyển về cơ sở tối đa là 32 

tấn/ngày, tương đương 106,7 m3/ngày (Theo ThS. Võ Đình Long và ThS. Nguyễn 

Văn Sơn, Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường (2008) lấy trọng lượng 

riêng của rác thải là 0,3 tấn/m3). Theo ghi nhận thực tế chiều cao lớp rác chôn 

lấp hàng ngày khoảng 0,8m, do đó diện tích cần sử dụng để chôn lấp tối thiểu là:  

A = 106,7/0,8 = 133,4 m2/ngày. 

Vậy, lượng nước rỉ rác phát sinh tại cơ sở được tính toán như sau: 

- Vào mùa khô: 

C = M x (W1 – W2) = 106,7 x (0,6 - 0,25) = 37,35 m3/ngày. 

- Vào mùa mưa: 

Q = M x (W1 – W2) + [P x (1 - R) – E] x A 

    = 106,7 x (0,6 - 0,25) + [0,0164 x (1 - 0,15) – 0,005] x 133,4 

                  = 38,54 m3/ngày. 

- Nước rỉ rác, nước rửa xe thu gom: Nước rỉ rác được hình thành bằng các 

cách sau: Có sẵn trong rác, hình thành từ quá trình phân giải rác thải: nước rò rỉ 

tự sinh ra do độ ẩm cao (60 – 70%) của rác và do quá trình phân hủy các chất hữu 

cơ tạo thành nước Nước (H2O) và khí cacbonic (CO2). Theo Lê Gia Hy (2010), 

hàm lượng các chất hữu cơ có trong nước rỉ rác chiếm tỷ lệ khá lớn, hàm lượng 

COD và BOD5 rất cao (nồng độ COD: 10.000 – 60.000mg/l; nồng độ BOD: 5.000 

– 30.000mg/l). Với hàm lượng của chất hữu cơ, vi khuẩn trong nước rỉ rác cao, 

nếu không có biện pháp xử lý sẽ gây ô nhiễm nặng cho nguồn tiếp nhận và mạch 

nước ngầm, đất đai tại khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các loài 

thủy sinh. 

- Biện pháp xử lý:  

* Hạn chế nước rỉ từ rác rò rỉ vào môi trường: 

Nhằm hạn chế nước rỉ rác phát sinh trong quá trình xử lý rác phát tán ra 

môi trường bên ngoài, chủ cơ sở sẽ thiết kế đảm bảo đáy và thành của các hố chôn 

lấp được lèn chặt và được lót một lớp vải nylon chống thấm nhằm hạn chế nước 

rỉ rác rò rỉ ra bên ngoài. 

* Quản lý nước rỉ rác: 
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Một trong những biện pháp có hiệu quả để xử lý nước rỉ rác là thu gom và 

tuần hoàn nước rỉ rác trở lại bãi chôn lấp rác. Trong những giai đoạn đầu vận hành 

bãi chôn lấp rác, nước rỉ rác sẽ chứa một lượng đáng kể các chất hòa tan TDS 

(Total Dissolved Solid), BOD5, COD, dinh dưỡng và kim loại nặng. Khi nước 

được tuần hoàn, các thành phần này bị phân hủy dưới tác dụng của các vi sinh vật 

có trong bãi chôn lấp và thông qua các phản ứng hóa học và lý học xuất hiện trong 

hố chôn lấp rác. Ví dụ như các acid hữu cơ đơn giản có trong nước rỉ rác bị chuyển 

hóa thành CH4 và CO2, vì pH trong bãi chôn lấp tăng khi CH4 được tạo thành, các 

kim loại nặng sẽ kết tủa. Lợi ích khác của việc tuần hoàn nước rỉ rác là tái sinh 

khí của bãi chôn lấp có chứa CH4. Thông thường tốc độ sinh khí trong hệ thống 

tuần hoàn nước rỉ rác lớn hơn so với hệ thống không tuần hoàn. 

Do quá trình bơm tuần hoàn vào bãi rác nên rác thải sẽ được phân hủy tối 

đa. Mặt khác do sự bay hơi nên lượng nước sẽ giảm dần, cặn bùn trong ao chứa, 

ao lắng, ao lọc sẽ được nạo vét xà xử lý chung với rác thải tại các hố rác. 

* Phương án xử lỷ nước rỉ rác 

Nước rỉ rác sẽ được cơ sở xử lý theo phương pháp bơm tuần hoàn bốc hơi 

kết hợp với xử lý rác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Quy trình xử lý nước rỉ rác 

Hố chứa rác 

Nước rỉ rác 

Đường dẫn 

Ao chứa 

Ao lắng 

Ao lọc 

Bơm tuần hoàn 
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- Nước thải từ các nguồn thải được thu gom và chảy theo độ dốc về ao chứa 

của hệ thống xử lý nước thải. 

- Tại ao chứa với thể tích 1.031,4 m3, nước thải sẽ được chứa, lắng cặn, 

phần nước thải được xử lý bằng hệ vi sinh vật tự nhiên. Sau đó, nước thải sẽ được 

bơm tuần hoàn về hố chôn lấp để bổ sung vi sinh vật làm tăng khả năng phân hủy 

các chất hữu cơ có trong rác thải. Sau khi đầy, nước thải sẽ tự chảy qua ao lắng 

bằng ống PVC Ø315. 

- Tại ao lắng với thể tích 943,2 m3, nước thải tiếp tục được lắng cặn, xử lý 

bằng hệ vi sinh vật, thực vật thủy sinh để giảm tải nồng độ ô nhiễm có trong nước 

thải. Định kỳ bổ sung chế phẩm sinh học để làm tăng khả năng xử lý nước thải. 

Sau khi đầy, nước thải sẽ tự chảy qua ao lọc bằng ống PVC Ø315. 

- Tại ao lọc với thể tích 558 m3, nước thải cũng được tiếp tục xử lý với 

phương án tương tự như ao lắng. Sau đó, nước thải sẽ được bơm tuần hoàn về hố 

chôn lấp để bổ sung vi sinh vật làm tăng khả năng phân hủy các chất hữu cơ có 

trong rác thải. 

- Định kỳ, chủ cơ sở sẽ tiến hành nạo vét các hạng mục xử lý nhằm duy trì 

hiệu quả xử lý của hệ thống, bảo đảm nước thải đầu ra đạt theo quy chuẩn hiện 

hành. Bùn thải được phân tích, xử lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Tổng thể tích lưu chứa của hệ thống xử lý nước thải là 2.532,6 m3, khi đó, 

với lưu lượng nước thải là 38,54 m3/ngày, thì hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở 

lưu nước được khoảng 66 ngày. Thời gian lưu nước khá dài, sẽ tạo điều kiện cho 

vi sinh vật, thực vật thủy sinh xử lý, giảm thiểu nồng độ ô nhiễm đạt giới hạn cho 

phép của Quy chuẩn QCVN 25:2009/BTNMT, cột B2. 

Đây là quy trình xử lý nước rỉ rác kín, đảm bảo không để nước rỉ rác thoát 

ra môi trường xung quanh. Chủ cơ sở trang bị máy bơm và hệ thống ống, để thực 

hiện công đoạn bơm tuần hoàn nước rỉ rác. 

Bảng 3.2. Kết quả nước thải sau xử lý tại hệ thống nước thải 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT Sóc Trăng, 2024) 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả 
QCVN 25:2009/BNTMT 

(cột B2) 

1 Nhu cầu oxy sinh học (BOD5) mg/kg 107,8 50 

2 Nhu cầu oxy hóa học (COD) mg/kg 183,8 300 

3 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/kg 41,7 25 

4 Tổng Nitơ mg/kg 49,8 60 
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Qua kết quả phân tích nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý cho thấy nước 

thải sau khi qua hệ thống xử lý nồng độ COD, Tổng Nitơ đạt quy chuẩn QCVN 

25:2009/BNTMT (cột B2) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi 

chôn lấp chất thải rắn. Riêng có thông số BOD5 và Amoni vượt quy chuẩn cho 

phép. Hiện nay chủ cơ sở đang thực hiện cải tạo hệ thống để đảm bảo xử lý nước 

thải đạt giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 25:2009/BNTMT, cột B2. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Nguồn phát sinh: 

- Bụi và khí thải của các phương tiện vận chuyển rác tới bãi rác. Quá trình 

hoạt động của các phương tiện sẽ phát sinh khí như: bụi tổng, CO, SO2, NOx,… 

- Khí thải, mùi hôi được sinh ra từ quá trình phân hủy hữu cơ có trong rác, 

mùi hôi từ hệ thống thoát nước, mùi hôi từ ao xử lý nước thải,....  

- Khí thải phát sinh từ hố chôn lấp rác. Lượng khí bãi rác phát thải phụ 

thuộc vào các yếu tố như thành phần rác đem chôn lấp, độ ẩm của rác, lượng chất 

dinh dưỡng sẵn sàng cho hoạt động của vi sinh vật, giá trị pH, nhiệt độ, công tác 

vận hành bãi chôn lấp. 

Trong quá trình vận chuyển có thể làm rơi vãi rác, các loại rác rơi rớt trên 

đường và phát tán trong không khí sẽ gây ô nhiễm cho khu vực mà xe chở rác đi 

qua. Đặc biệt rác thải là nguồn chất thải chứa nhiều vi trùng gây bệnh và là điều 

kiện tốt cho các dịch bệnh lây lan. Ngoài ra các phương tiện vận chuyển rác cũ 

hoặc vận hành đường ở chế độ quá tải trong quá trình vận chuyển sẽ gây nhiều 

khói bụi ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Các khí sinh ra từ bãi rác bao gồm amoniac 

(NH3), Carbonic (CO2), oxycarbon (CO), Hydro(H2), methane (CH4), nitơ (N2). 

Trong đó khí CO2 và CH4 là những khí gây hiệu ứng nhà kính, được sinh ra trong 

quá trình phân hủy kỵ khí, thường chiếm 95% (theo thể tích) khí bãi rác, còn lại 

là các khí H2S, NH3, H2, mercaptans và ethylene. Khí H2S và C2H4 là các khí độc 

đối với cây trồng dù tồn tại với lượng rất nhỏ.  

Do hàm lượng chất hữu cơ trong rác thải cao nên quá trình kỵ khí thường 

xảy ra trong các bãi rác, gây mùi hôi thối nặng nề và là nơi nhiều loài sinh vật gây 

bệnh cũng như các loại động vật mang bệnh phát triển như chuột, bọ, gián, ruồi, 

muỗi,... Đây chính là nguồn lây lan bệnh tật truyền nhiễm cho cộng đồng. Mùi 

hôi của rác được tạo thành khi rác được trữ quá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào 

những ngày có nhiệt độ cao. Bên cạnh đó các bãi rác quản lý không hợp lý sẽ làm 

mất mỹ quan của khu vực. 
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Emzym 

* Cơ chế phát sinh khí thải trong quá trình phân hủy rác: 

Cơ chế phân hủy rác hữu cơ: Vi sinh vật phân giải hợp chất hữu cơ trong 

điều kiện kỵ khí diễn ra 2 giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn thủy phân (giai đoạn tạo khí): 

 

Chất hữu cơ                       CH4  +  CO2 + NH3 + H2 + H2S +  tế bào mới 

- Giai đoạn lên men kỵ khí: chia thành 3 giai đoạn nhỏ 

+ Giai đoạn lên men axit: Hidratcacbon (đường, tinh bột, chất xơ) dễ bị 

phân hủy và tạo thành các axit hữu cơ (axit lactic, axit butyric, axit propionic) nên 

pH giảm xuống dưới 5 có kèm theo mùi hôi thối. 

+ Giai đoạn chấm dứt lên men axit: Các chất hữu cơ tiếp tục được phân giải 

tạo thành các chất khí khác nhau như: CO2, N2O, CH4, H2S ... pH của môi trường 

dần dần tăng lên. Mùi thải ra rất khó chịu do thành phần của H2S, mercaptane,... 

+ Giai đoạn lên men kiềm hay giai đoạn lên men metan: Các sản phẩm 

trung gian chủ yếu là xenluloza, axit béo, các hợp chất chứa nitơ tiếp tục bị phân 

hủy và tạo ra nhiều khí CO2, CH4, pH môi trường tiếp tục tăng lên và chuyển sang 

giai đoạn kiềm. 

Một số phản ứng hóa học trong quá trình tạo khí: 

Mùi hôi: Khí H2S, NH3, CH4, Mercaptane phát sinh do các chất đạm động 

thực vật dễ lên men trong thức ăn thừa và rau quả thối có trong rác tươi đưa vào 

xử lý. Quá trình hình thành mùi xảy ra theo các phản ứng sau: 

2CH3CHOHCOOH + SO4
2- → 2CH3COOH + S2- + H2O + CO2 

4H2    +   SO4
2-  →   S2-   +   4H2O 

S2-     +   2H+   →   H2S↑ 

Các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh khi bị khử cũng sẽ tạo thành những 

hợp chất có mùi hôi như methyl mercaptan và aminobutyric acid. 

 

     CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH             CH3SH↑  +  CH3CH2CH2(NH2)COOH  

       Methinonine                       Methyl mercaptan         Aminobutyric acid 

Methyl mercaptan có thể bị thủy phân tạo thành methyl alcohol và hydrogen 

sulfide: 

CH3SH   +   H2O   →   CH4OH   +   H2S↑ 

+2H 
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 Trong quá trình vận chuyển có thể làm rơi vãi rác, các loại rác rơi rớt 

trên đường và phát tán trong không khí sẽ gây ô nhiễm cho khu vực mà xe chở 

rác đi qua. Đặc biệt rác thải là nguồn chất thải chứa nhiều vi trùng gây bệnh và là 

điều kiện tốt cho các dịch bệnh lây lan. Ngoài ra các phương tiện vận chuyển rác 

cũ hoặc vận hành đường ở chế độ quá tải trong quá trình vận chuyển sẽ gây nhiều 

khói bụi ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. 

- Môi trường không khí của bãi rác còn chứa rất nhiều các loại vi trùng gây 

bệnh định cư trong các hạt bụi lơ lửng.  

- Bãi rác không sử dụng máy phát điện, do đó không có các tác động sinh 

ra từ máy phát điện. 

- Biện pháp xử lý: 

* Trong quá trình vận chuyển các phương tiện cơ giới: 

+ Thường xuyên duy tu bảo dưỡng phương tiện vận tải, tổ chức kiểm tra 

định kỳ. 

+ Sử dụng thùng rác chuyên dụng có bánh xe và nắp đậy, nhằm hạn chế sự 

phát tán của mùi hôi vào môi trường và thuận tiện trong quá trình di chuyển. 

+ Kế hoạch điều hành công tác vận chuyển thống nhất, tránh giờ cao điểm, 

nhất là đối với các tuyến vận tải qua các Hương lộ và các tuyến đường trong xã, 

đường nông thôn đến các xã có mật độ xe và người đi lại cao, chủ yếu là vận 

chuyển đưa từ các thùng rác chuyển đến bãi rác. 

+ Vệ sinh sạch sẽ các phương tiện vận chuyển sau mỗi buổi làm việc. 

+ Trong quá trình vận chuyển rác thải, chủ cơ sở sẽ tăng cường công tác 

giám sát chặt chẽ đội ngũ cán bộ công nhân viên chịu trách nhiệm chuyên chở 

chất thải, đảm bảo đi đến nơi về đến chốn theo đúng lộ trình, tránh hiện tượng tiêu 

cực xảy ra và không để rơi vãi chất thải ra ngoài môi trường, sử dụng chế phẩm 

sinh học để khử mùi cho các xe thu gom rác. Xử phạt nghiêm khắc đối với công 

nhân không tuân thủ quy định. 

+ Trang bị bảo hộ lao động như ủng, găng tay, khẩu trang, nón bảo hộ cho 

công nhân. 

* Tại bãi chôn lấp rác: 

- Xây tường cao bao quanh, trồng cây xanh xung quanh khu vực bãi rác với 

việc chọn các loại cây có đặc tính sinh trưởng nhanh góp phần che chắn làm hạn 

chế mức độ phát tán mùi hôi sinh ra tại bãi rác. Cây xanh sẽ được trồng trên các 

bờ đê bao dọc theo tường rào xung quanh bãi rác và các tuyến đường phụ giữa 

các hố rác, các ao xử lý nước rỉ rác.  
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- Lắp đặt các ống thu khí: giếng thu khí thẳng đứng được lắp đặt nhằm giảm 

tình trạng ứ đọng khí trong các hố chôn lấp, giếng này gồm các ống PVC có đường 

kính 150 mm khoan lỗ đường kính từ 15-20 cm đặt trong hố khoan có đường kính 

45 - 60 cm chèn sỏi xung quanh, chiều sâu hố khoan khoảng 80% chiều sâu thiết 

kế của bãi chôn lấp rác, khoảng cách giữa các hố khoan từ 40 - 60m, do lượng khí 

sinh ra tại bãi chôn lấp rác nhỏ nên khí được phát tán vào môi trường ít. 

- Sử dụng loại hóa chất giảm mùi hôi hoặc dùng các chế phẩm sinh học như 

Emsuare 5, Permethrin 50 EC, Bendona 10 EC, BIO-CNLM-S,.... Thường xuyên 

phun chế phẩm sinh học để giảm thiểu tác động đến môi trường không khí và các 

hộ dân có ruộng xung quanh cơ sở, tùy vào tình hình thực tế của địa phương mà 

có tần suất phun xịt hợp lý. Nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ làm giảm ruồi, 

giảm bớt nguy cơ lan truyền dịch bệnh,.... tùy thuộc vào từng loại chế phẩm sinh 

học mà có cách thức sử dụng và liều lượng sử dụng khác nhau, được hướng dẫn 

trực tiếp trên sản phẩm. Ví dự như sử dựng chế phẩm sinh học Freshen Plus, phun 

khi rác đã được đổ cố định vào hố rác (liều lượng 10-12 ml/tấn rác). Pha loãng 

Freshen Plus thành dung dịch với tỷ lệ 1:500, nên pha loãng trước khi phun xịt từ 

30 phút đến 1 giờ. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Nguồn phát sinh: 

- Chất thải được thu gom từ khu vực xã Hòa Lợi, Hòa Thuận, Phước Hảo 

và Hưng Mỹ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, khối lượng thu gom khoảng 

32 tấn/ngày. Thành phần chủ yếu là rác hữu cơ, bọc nilon, nhựa (chai nhựa, ống 

hút, ly nhựa,…), chai, mãnh vỡ thủy tinh, giấy, thùng carton, bao bì, chất thải 

khác (vải, dép, hộp xốp, kim loại,…). 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân phát sinh khi làm việc như bọc 

nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Theo QCVN 01:2021/BXD, khối lượng chất 

thải rắn phát sinh của đô thị loại V là 0,8 kg/người/ngày. Với số lượng công nhân 

làm việc tại cơ sở là 03 người, khối lượng rác thải phát sinh là: 03 x 0,8 = 2,4 

kg/ngày.    

Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ khá cao. Nếu không quản 

lý và xử lý tốt, thải bừa bãi sẽ phân hủy gây mất vệ sinh môi trường, tạo điều kiện 

thuận lợi để các sinh vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như: ruồi, muỗi, 

chuột, gián,… Đồng thời, thành phần hữu cơ trong chất thải rắn phân hủ tạo ra 

mùi và các khí độc hại như CH4, CO2, NH3,... gây ô nhiễm môi trường không khí, 

gây mất mỹ quan khu vực cơ sở, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc. 

Ngoài ra, chất thải rắn có thể gây tắt nghẽn đường thoát nước. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 
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sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, CH4, 

NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là các chất 

gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác được tạo thành khi rác được lưu trữ khá lâu và 

mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là khí có thể 

gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Bảng 3.3. Một số hợp chất gây mùi 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 

0,00005 

Amyl mercaptan CH-(CH2)3-CH2-SH Khóchịu, hôi thối 0,0003 

Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

Crotyl mercaptan CH3-CH=CH-CH2-

SH 

Mùi chồn 0,000029 

Dimethy sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

Hydrogen sufide H2S Trứng thối 0,00047 

Methyl mercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

Tert – butyl 

mercaptan 

(CH3)3C-SH Mùi chồn, khó 

chịu 

0,00008 

Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and 

Technology – Ermoupolis. Odor emission in a small wasterwater treatment plant, 

2001) 

Mùi hôi phát sinh dễ dàng ảnh hưởng đến khứu giác người tiếp xúc. Tùy 

theo thể trạng con người, mà tác động của mùi hôi khác nhau. 

Ngoài ra, rác thải còn là môi trường sống và sinh trường và phát triển của 

ruồi, muỗi là nguyên nhân bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm cho công nhân thi 

công công trình và xung quanh khu vực. 

* Biện pháp giảm thiểu: 

Lượng rác hiện hữu tại bãi rác sẽ được xử lý bằng biện pháp chôn vào 05 

hố chôn lấp rác hợp vệ sinh. Cụ thể như sau: 
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+ Rác có thể tái chế như: giấy, kim loại, chai nhựa,... được thu gom chuyển 

giao cho các đơn vị có chức năng để xử lý. 

+ Rác có thành phần nguy hại: pin, bóng đèn,... thu gom lưu chứa tại khu 

vực chứa CTNH và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý.  

+ Rác sau khi phân loại sẽ được tiến hành chôn lấp ngay. Chất thải được 

chôn lấp thành các lớp riêng rẽ và ngăn cách nhau bằng các lớp đất phủ. Phun xịt 

chế phẩm vi sinh để khử mùi hôi. Sau một lớp rác vừa san ủi lại phủ một lớp đất, 

tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên. Rắc vôi bột, hóa chất để diệt trừ 

ruồi, muỗi.  

- Phân công nhân viên quét dọn định kỳ, đường sá ra vào khu vực bãi rác 

để cải thiện mỹ quan. 

- Đối với rác thải từ sinh hoạt của công nhân phân loại rác: Công nhân tự 

thu gom về khu vực xử lý rác tại bãi rác. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh 

Cơ sở không thu gom, vận chuyển chất thải y tế, nguy hại, chất thải rắn 

công nghiệp, chất thải rắn xây dựng và các loại chất thải nguy hại khác vào các 

bãi rác tập trung. Tuy nhiên, chất thải chưa được phân loại tại nguồn, do đó, CTNH 

có thể bị lẫn trong chất thải sinh hoạt của người dân, thành phần chủ yếu là pin, 

bóng đèn huỳnh quang thải, thủy tinh vỡ,... Theo Báo cáo hiện trạng môi trường 

quốc gia năm 2019, tỷ lệ chất thải nguy hại bị lẫn vào chất thải sinh hoạt khoảng 

từ 0,02 - 0,82% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Lấy tỷ lệ trung bình 

là 0,42% thì ước tính khối lượng chất thải nguy hại bị lẫn vào rác thải sinh hoạt 

thu gom về cơ sở khoảng 134,4 kg/ngày, tương đương 49.056 kg/năm. Trong đó: 

- Khối lượng bóng đèn huỳnh quang thải: chiếm tỷ lệ khoảng 20%, tương 

đương 9.811,2 kg/năm. 

- Khối lượng pin, ắc quy thải: chiếm tỷ lệ khoảng 35%, tương đương 

17.169,6 kg/năm. 

- Khối lượng thủy tinh vỡ: chiếm tỷ lệ khoảng 45%, tương đương 22.075,2 

kg/năm. 
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Bảng 3.4. Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh 

Stt Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH Khối lượng (kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 9.811,2 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 17.169,6 

3 Thủy tinh vỡ Rắn 18 01 09 22.075,2 

Tổng cộng (1 + 2 + 3) 49.056 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

Nguy cơ ô nhiễm đất và nước mặt bởi chất thải nguy hại: Các loại chất thải 

rắn chứa dầu, chất thải có nguồn gốc hóa học như pin thải, bóng đèn… là các loại 

chất thải rắn nguy hại theo quy định tại mẫu số 01, Phụ lục III của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Trong trường hợp cơ sở, khi chất thải rắn nguy hại xâm nhập trực tiếp vào 

môi trường do sự bất cẩn của công nhân thi công sẽ gây ra: 

+ Ô nhiễm đất và phá hủy hệ sinh thái trên cạn khu vực nằm sát công 

trường. Các vị trí có nguy cơ là đất trồng cây lâu năm; 

+ Khi rơi vào dòng chảy tại các kênh thủy lợi dầu sẽ ngay lập tức phân tán 

trên bề mặt nước theo hướng dòng chảy sông, làm giảm sự quang hợp của hệ sinh 

thái dưới nước. Sau một thời gian, lớp dầu sẽ bao phủ đáy sông, tác động tới động 

vật đáy. Giẻ dính dầu sau một thời gian lắng xuống đáy, ngoài gây ô nhiễm trầm 

tích đáy, dầu từ giẻ thoát ra từ từ và khuếch tán vào khối nước, tạo váng dầu trên 

bề mặt nước, gây ô nhiễm nước. Hầu hết dầu nhớt và cặn dầu lắng đọng trên bề 

mặt trầm tích, phần còn lại và dầu diezel sẽ nổi trên bề mặt dưới dạng váng dầu 

và di động theo chế độ động lực. Dầu thải còn là nguồn gây độc với các loài sinh 

vật thủy sinh trong nước. Thông qua chuỗi thức ăn, dầu sẽ tích tụ từ các sinh vật 

cấp thấp (tảo, động thực vật phù du) đến các sinh vật cấp cao (các loài thủy sản, 

cá...). 

Nguy cơ tiềm ẩn trong suốt thời gian 9 tháng thi công và gây ra hậu quả lâu 

dài trên phạm vi rộng đối với hệ sinh thái dưới nước. Tác động yêu cầu có biện 

pháp giảm thiểu. 

* Biện pháp xử lý: Trang bị 02 thùng chứa CTNH loại 20 lít có nắp đậy 

chuyên dụng, đảm bảo an toàn, không rò rỉ, bao gồm: 01 thùng chứa CTNH dạng 

rắn, 01 thùng chứa CTNH dạng lỏng, dán nhãn cảnh báo, với từng loại CTNH 

được lưu giữ. Chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, quản lý và 
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xử lý đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động thu gom, tập kết rác 

tại bãi rác. 

Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của 

người lao động cũng như gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao 

còn làm giảm năng suất lao động. 

Nhận thức và phản ứng với rung động mặt đất con người rất khác nhau. Nó 

phụ thuộc vào độ nhạy cảm cá nhân, tần số, vận tốc đỉnh chất điểm, thời gian và 

nhiều yếu tố khác. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải tần 

khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 3.5. Các tác hại của tiếng ồn đối với sức khoẻ con người 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130÷135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

 (Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003) 

* Biện pháp xử lý: 

Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn bằng cách: 

- Quy định tốc độ xe, máy móc (< 10 km/h) khi hoạt động trong khu vực 

cơ sở. 

- Các phương tiện máy móc thi công phải có giấy phép lưu hành của cơ 

quan chức năng. 

- Lựa chọn các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại có mức ồn thấp nhất và đảm 

bảo tất cả các trang thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên định kỳ tháng/lần. Các 
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phương tiện thi công được điều chỉnh mức ga họp lý để mức phát ồn là chấp nhận 

được và không ảnh hưởng đối với người dân khu vực gần cơ sở. 

- Bố trí thời gian vận chuyển rác vào lúc từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ và từ 

15 giờ 30 phút đến 17 giờ vì vào thời điểm này lượng xe lưu hành không lớn. việc 

đi lại và mua bán của nhân dân cũng thưa thớt. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Tai nạn lao động 

Thực hiện việc phun chế phẩm đúng quy định để hạn chế ruồi, nhặng và 

mùi hôi để đảm bảo môi trường làm việc tốt cho công nhân. 

Yêu cầu đơn vị vận hành thu gom rác trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ 

lao động cho công nhân làm việc: găng tay, khẩu trang,… Kiểm tra sức khỏe định 

kỳ cho công nhân: Tất cả công nhân đều phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ (06 

tháng/lần) nhằm sắp xếp công việc phù hợp cho từng đối tượng. 

6.2. Sự cố cháy nổ 

Các biện pháp cần thực hiện để hạn chế rủi ro cháy xảy ra tại khu vực cơ 

sở gồm: 

- Trang bị các thiết bị chữa cháy cầm tay, phuy cát,... để xử lý nhanh khi có 

sự cố cháy nhỏ, tránh lan truyền đám cháy. 

- Tập huấn cho nhân viên về công tác ứng phó khi có cháy nổ xảy ra. 

- Không lưu trữ nhiên liệu, hóa chất gần bãi chôn lấp; cấm hút thuốc lá khi 

làm việc tại cơ sở. 

- Khi đám cháy không được dập tắt và có hiện tượng cháy lan thì phải huy 

động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ, đồng thời báo ngay cho chính quyền địa phương 

để xử lý kịp thời. 

6.3. Sự cố tràn nước rỉ rác; nghẹt đường thoát nước thải  

- Sự cố tràn nước rỉ rác: 

+ Chủ cơp sở tiến hành phủ bạt khối lượng rác thải đã đổ đống nhằm ngăn 

không cho nước mưa rơi vào, kiểm soát được ô nhiễm, hạn chế mùi hôi và nước 

phát sinh từ nơi chôn lấp. 

+ Đảm bảo thu gom hết lượng nước phát sinh tại bãi rác và đáy ao thực hiện 

biện pháp chống thấm theo quy định của Luật Tài nguyên nước, từ đó hạn chế xảy 

ra sự cố tràn nước rỉ rác, ra môi trường bên ngoài. 

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố tràn nước rỉ rác ra bên ngoài: Xác định vị 

trí, thực hiện thu gom nước rỉ rác về ao xử lý nước thải; Chủ cơ sở tích cực phối 

hợp với chính quyền địa phương khắc phục sự cố; trong trường gây thiệt hại đến 
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hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân, tùy theo mức độ ảnh hưởng đề 

xuất kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho người dân. 

+ Chủ cơ sở đảm bảo việc lưu chứa nước thải; không để chảy tràn ra môi 

trường xung quanh, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân. Trong 

trường hợp không đảm bảo việc lưu chứa nước thải thì chủ cơ sở tiến hành gia cố 

đắp bờ ao, thực hiện đóng cống thoát nước và khắc phục thiệt hại đến môi trường. 

- Nghẹt đường thoát nước thải: Phân công nhân viên kiểm tra vị trí bị nghẹt, 

thực hiện khơi thông dòng chảy. Đề phòng sự cố nghẹt đường thoát nước thải: 

chủ cơ sở bố trí công nhân thực hiện nạo vét hệ thống rảnh thoát nước, đặc biệt 

thời điểm trước mùa mưa, nhằm đảm bảo dòng chảy nước thải thông thoáng, 

không để xảy ra tình trạng nghẹt đường thoát nước, gây ngập úng. 

6.4. Bùng phát ruồi nhặng  

- Phun thuốc diệt ruồi, muỗi và các côn trùng có tiềm năng gây bệnh theo 

hướng dẫn của Trung tâm Y tế Dự phòng. Các chế phẩm để xử lý ruồi sử dụng 

như: Permethrin 50 EC, Bendona 10 EC,... tần suất 02 lần/tuần. 

- Nhắc nhở nhân viên thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của bãi 

rác, đặc biệt là theo dõi mật độ ruồi. Trong trường hợp phát hiện mật độ ruồi cao 

hơn bình thường, đơn vị vận hành bãi rác tăng cường tần suất phun xịt thuốc 

diệt ruồi, cho đến khi mật độ ruồi giảm xuống. 

- Cảnh báo, đưa thông tin đến chính quyền địa phương và người dân khu 

vực cơ sở trong trường hợp bùng phát ruồi, để người dân chủ động phòng tránh: 

bảo quản thức ăn, mua thuốc diệt ruồi,…. 

- Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng chống 

sự cố bùng phát ruồi nhặng. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

 Ngoài các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trên cơ sở không 

thực hiện các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường khác. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Nội dung thay đổi so với Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 29/06/2012 

của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án “Đầu tư nâng cấp, mở rộng bãi rác xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh”, cụ thể như sau: 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Cải tạo bãi rác xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng    27 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827819 

 

 

Bảng 3.6. Những thay đổi so với Quyết định ĐTM 

TT 

Tên công 

trình bảo vệ 

môi trường 

Phương án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh, thay 

đổi  

1 Trạm cân Không có  20 m2 

Cơ sở thực hiện lắp đặt thêm trạm cân 20T nhằm đảm bảo cơ sở xác định 

khối lượng thực hiện cho nhà thầu để thực hiện thanh, quyết toán giá trị thực hiện, 

nhà thầu phải lắp đặt trạm cân tối thiểu 20T. 
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CHƯƠNG IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 - Nguồn phát sinh: Tiếng ồn từ các phương tiện thu gom rác thải ra vào khu 

vực cơ sở. 

 - Tọa độ phát sinh tiếng ồn, độ rung (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105030’ múi chiếu 60): X = 1097247; Y = 596443.  

 - Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

 + Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Bảng 4.1. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn                                                      

(theo mức âm tương đương), dBA 

TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực thông thường 70 55 

 + Giá trị giới hạn đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng 4.2. Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản 

xuất, thương mại, dịch vụ 

TT Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép, dB 

6 giờ - 21 giờ 21 giờ - 6 giờ 

1 Khu vực thông thường 70 60 

2.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Cơ sở không thu gom, vận chuyển chất thải y tế, nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng và các loại chất thải nguy 

hại khác vào các bãi rác tập trung. Tuy nhiên, chất thải chưa được phân loại tại 

nguồn, do đó, CTNH có thể bị lẫn trong chất thải sinh hoạt của người dân, thành 

phần chủ yếu là pin, bóng đèn huỳnh quang thải, thủy tinh vỡ,...  

- Thành phần và số lượng chất thải nguy hại phát sinh được trình bày cụ thể 

như sau: 
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Bảng 4.3. Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh 

Stt Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH Khối lượng (kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 9.811,2 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 17.169,6 

3 Thủy tinh vỡ Rắn 18 01 09 22.075,2 

Tổng cộng (1 + 2 + 3) 49.056 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

* Biện pháp xử lý: Trang bị 02 thùng chứa CTNH loại 20 lít có nắp đậy 

chuyên dụng, đảm bảo an toàn, không rò rỉ, bao gồm: 01 thùng chứa CTNH dạng 

rắn, 01 thùng chứa CTNH dạng lỏng, dán nhãn cảnh báo, với từng loại CTNH 

được lưu giữ. Chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, quản lý và 

xử lý đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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CHƯƠNG V  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Cơ sở không xả thải ra môi trường mà bố trí đường ống dẫn tuần hoàn về 

hố chứa rác. Do đó, cơ sở không thực hiện quan trắc định kỳ đối với nước thải. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Trong giai đoạn năm 2023 – 2024, cơ sở đã thực hiện quan trắc định kỳ đối 

với khí thải tại cơ sở, kết quả được trình bày dưới bảng sau: 

- Cơ sở thực hiện quan trắc tại các điểm như sau: 

Bảng 5.1. Vị trí các điểm quan trắc không khí 

STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu 

1 Cách cơ sở 500m về hướng Tây Bắc VT1 

2 Cách cơ sở 500m về hướng Tây Nam VT2 

3 Tại khu vực bãi rác VT3 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Chỉ tiêu  

 Năm 2023 Năm 2024 QCVN 

05:2023/ 

BTNMT Đơn vị VT1 VT2 VT3 VT1 VT2 VT3 

Tổng bụi lơ 

lửng  
µg/Nm3 80 70 90 90 80 110 300 

NO2 µg/Nm3 49 47 53 51 48 55 200 

SO2 µg/Nm3 45 44 49 44 43 58 350 

H2S µg/Nm3 
KPH 

(MDL=5) 

KPH 

(MDL=5) 
<17,3 

KPH 

(MDL=5) 
KPH 

(MDL=5) 
<17,3 42 

NH3 µg/Nm3 
KPH 

(MDL=10) 

KPH 

(MDL=10) 
<35,4 

KPH 

(MDL=10) 
KPH 

(MDL=10) 
<35,4 200 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Bãi chứa rác xã Hòa Lợi,  

năm 2023 và năm 2024) 

Qua kết quả được trình bày trong bảng trên cho thấy hầu hết các thông số 

quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. 
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3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo: 

 Trong quá trình lập báo cáo, cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng thực quan trắc đất, nước, không khí xung 

quanh tại cơ sở.  

a. Môi trường không khí xung quanh 

Để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vự cơ sở, 

đơn vị tư vấn thực hiện 02 đợt đo đạc, thời gian cụ thể như sau:  

+ Lần 1 – K1: Từ 11h – 11h40 ngày 30/10/2024;  

+ Lần 2 – K2: Từ 12h – 12h30 ngày 02/11/2024;  

Chất lượng không khí xung quanh tại khu vực cơ sở được trình bày tại bảng 

sau: 

Bảng 5.3. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị tính 

Kết quả QCVN 

05:2023/BTNMT 

(TB 1h) K1 K2 

1 H2S µg/Nm3 
KPH  

(MDL = 5) 

KPH  

(MDL = 5) 
42 

2 NH3 µg/Nm3 307,2 79,5 200 

 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT Sóc Trăng, 2024) 

 Qua kết quả đo tiếng ồn và phân tích chất lượng không khí xung quanh của 

cơ sở cho thấy các thông số đa số đạt quy chuẩn cho phép QCVN 

05:2023/BTNMT. Tuy nhiên, có thông số NH3 lấy lần 01 vượt quy chuẩn cho 

phép do tại thời điểm lấy mẫu đơn vị vận chuyển vừa thu gom rác về khu vực cơ 

sở để xử lý. 

b. Môi trường nước mặt 

Nhằm đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhân nước thải tại cơ 

sở, Chủ cơ sở đã kết hợp với Đơn vị tư vấn lấy mẫu 03 đợt tại kênh nội đồng gần 

khu vực cơ sở, thời gian cụ thể như sau:  

+ Lần 1: 11h ngày 29/10/2024;  

+ Lần 2: 11h30 ngày 02/11/2024;  

+ Lần 3: 14h ngày 05/11/2024;  

Chất lượng nước mặt tại khu vực cơ sở được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 5.4. Chất lượng nước mặt tại khu vực cơ sở 

Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kết quả QCVN 

08:2023 

/BTNMT 

(Bảng 2) 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

pH - 7,30 7,25 7,30 B 

Oxy hòa tan (DO) mg/L 3,05 3,05 3,19 B 

Nhu cầu oxy sinh 

học (BOD5) 
mg/L 4,34 3,92 3,58 B 

Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/L 13,2 15,5 19,4 C 

Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 84,0 88,4 81,7 C 

Tổng Nitơ mg/L 0,763 0,828 0,881 B 

Tổng Photpho mg/L 0,291 0,369 0,328 C 

Tổng Cacbon hữu 

cơ (TOC) 
mg/L 7,01 5,63 5,12 C 

Coliforms 
MPN/ 

100mL 
7,9 x 102 3,4 x 102 4,9 x 103 B 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường nước mặt 

tại khu vực cơ sở so sánh với giá trị giới hạn của QCVN 08:2023/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt, thấy rằng: 

Các giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại 

chất lượng nước sông, suối, kênh rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước: 

ngoại trừ thông số COD, TSS, Tổng photpho, TOC đạt mức C, đa số các giá trị 

đều đạt mức B (Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ 

nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục 

đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù 

hợp). Tuy nhiên, cơ sở không xả thải ra môi trường mà bố trí đường ống dẫn tuần 

hoàn về hố chứa rác. 

c. Môi trường đất 

Để đánh giá chất lượng môi trường đất tại khu vự cơ sở, đơn vị tư vấn thực 

hiện đo đạc và lấy mẫu tại khu vực cơ sở vào 11h50 ngày 29/10/2024, kết quả 

quan trắc chất lượng cụ thể như sau:  
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Bảng 5.5. Chất lượng đất tại khu vực cơ sở 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

Nhìn chung chất lượng môi trường đất tại khu vực cơ sở khá tốt, các thông 

số kim loại nặng đều nằm trong giới hạn cho phép (Loại 3) – QCVN 

03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.  

 

 

  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả 
QCVN 03:2023/ 

BTNMT (Loại 3) 

1 Chì (Pb) mg/kg 12,7 700 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 1,29 60 

3 Tổng Crom (Cr) mg/kg 30,2 250 

4 Đồng (Cu)  mg/kg 19,1 2000 

5 Kẽm (Zn) mg/kg 40,5 2000 

6 Asen (As) mg/kg 13,6 200 
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CHƯƠNG VI  

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát 

và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (nếu có trong 

trường hợp đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường) và chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Theo Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày l0 tháng 1 năm 2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý chất thải của cơ sở không phải thực hiện vận hành 

thử nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 

quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trình định kỳ 

a. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát 

+ Cách cơ sở 500 m về hướng Tây Bắc (K1) 

+ Tại khu vực bãi rác (K2) 

+ Cách cơ sở 500 m về hướng Tây Nam (K3) 

- Thông số giảm sát: Tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng, H2S, SO2, NO2, CO, NH3. 

Trong đó tiếng ồn phải được giám sát lúc các phương tiện vận chuyển rác ra vào 

và hoạt động trong khu vực bãi rác. 

- Tần suất giám sát: 02 lần/năm. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giám sát chất lượng nước dưới đất 

- Vị trí giám sát: 

+ Nước dưới đất cách cơ sở 500 m về hướng Tây Bắc (NDĐ1) 

+ Nước dưới đất cách cơ sở 1.000 m về hướng Tây Nam (NDĐ2) 

- Thông số giảm sát: pH, chỉ số permanganat, Amoni, Sắt, độ cứng, Asen, 

Sulfate và tổng Coliform. 
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- Tần suất giám sát: 02 lẩn/năm. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước dưới đất. 

c. Giám sát chất lượng nước mặt 

- Vị trí giám sát: 

+ Nước mặt kênh nội đồng cách cơ sở 500 m về phía Tây (M1). 

+ Nước mặt kênh giáp cơ sở (M2). 

+ Nước mặt kênh nội đồng cách cơ sở 500 m về hướng Đông (M3). 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, TN, TP, Fe, Asen, dầu mỡ và 

tổng Coliform. 

- Tấn suất giám sát: 02 lần/năm. 

- Quy chuân so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 

➢ Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Cơ sở Nuôi tôm sạch công nghệ cao xuất khẩu không thuộc đối tượng phải 

thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp được quy định tại phụ lục XXIX ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày l0 tháng 1 năm 2022 của Chính 

phủ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự động, 

liên tục được quy định tại phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày l0 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Căn cứ Bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh theo Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh 

Trà Vinh, chi phí lấy mẫu giám sát môi trường như sau: 

Bảng 6.1. Tổng kinh phí giám sát môi trường dự kiến 

STT Thông số 

Số mẫu 

giám 

sát 

Tần số 

giám sát 

(lần/năm) 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Tổng chi 

phí 

I. Không khí xung quanh 18.906.408 

47.948.100 1 Tiếng ồn 3 2 126.862 761.172 

2 TSP 3 2 262.620 1.575.720 
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STT Thông số 

Số mẫu 

giám 

sát 

Tần số 

giám sát 

(lần/năm) 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Tổng chi 

phí 

3 H2S 3 2 483.957 2.903.742 

4 SO2 3 2 895.978 5.375.868 

5 NO2 3 2 440.948 2.645.688 

6 CO 3 2 533.241 3.199.446 

7 NH3 3 2 407.462 2.444.772 

II. Nước dưới đất 10.168.404 

8 pH 2 2 70.070 280.280 

9 
Chỉ số 

permanganat 
2 2 183.087 732.348 

10 Amoni 2 2 188.097 752.388 

11 Sắt 2 2 331.665 1.326.660 

12 Độ cứng 2 2 256.312 1.025.248 

13 Asen 2 2 540.970 2.163.880 

14 Sulfate 2 2 222.885 891.540 

15 
Tổng 

Coliform 
2 2 749.015 2.996.060 

III. Nước mặt 18.873.288 

16 pH 3 2 82.749 496.494 

17 TSS 3 2 140.373 842.238 

18 COD 3 2 195.683 1.174.098 

19 BOD5 3 2 183.155 1.098.930 

20 TN 3 2 346.226 2.077.356 

21 TP 3 2 254.087 1.524.522 

22 Sắt 3 2 300.416 1.802.496 

23 Asen 3 2 398.744 2.392.464 

24 Dầu mỡ 3 2 389.769 2.338.614 

25 
Tổng 

Coliform 
3 2 854.346 5.126.076 

 Ghi chú: - Kinh phí này chưa bao gồm kinh phí đi lại và kinh phí lập báo cáo. 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ 

Trong quá trình hoạt động, chủ cơ sở tuân thủ thực hiện các giải pháp bảo 

vệ môi trường. Trong 02 năm (2022 – 2023), chủ cơ sở không có đoàn kiểm tra 

và thanh tra về môi trường. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Qua phân tích, đánh giá các tác động có ảnh hưởng đến môi trường từ quá 

trình hoạt động của cơ sở. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, Chủ cơ sở cam kết thực hiện đúng các nội dung về bảo vệ môi trường 

sau: 

- Nước thải phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp 

chất thải rắn, cột B2. Nước thải sau xử lý được lưu chứa tại chỗ và tái sử dụng 

hoàn toàn, không xả thải ra môi trường bên ngoài.  

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, lưu chứa và xử lý theo 

đúng quy định. 

- Chất thải nguy hại phát sinh được phân loại, thu gom, lưu chứa và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm do bụi, 

khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở. 

- Cam kết đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

- Chủ cơ sở sẽ nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung đã nêu trong báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở sau khi được cấp phép, nghiêm 

túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm và các tác 

động xấu đến môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở. 

- Cam kết chấp hành đúng các quy định về bảo vệ môi trường và các quy 

định khác có liên quan. 

- Trong quá trình hoạt động, chủ cơ sở sẽ phối hợp với cơ quan môi trường 

địa phương để giám sát và kiểm soát ô nhiễm. Các chất thải thải ra môi trường 

đáp ứng các quy chuẩn hiện hành về nước thải, không khí xung quanh, các quy 

định về chất thải rắn. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để 

xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở. 

 











































































MAËT BAÈNG TỔNG THỂ

TÆ LEÄ: 1/500

KÊNH NỘI ĐỒNG

Đường vào bãi rác hiện hữu
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SƠ ĐỒ THOÁT NƯỚC THẢI

TÆ LEÄ: 1/500

KÊNH NỘI ĐỒNG

Đường vào bãi rác hiện hữu

Đầu tuyến T1
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HỐ CHỨA RÁC 1 HỐ CHỨA RÁC 2 HỐ CHỨA RÁC 3 HỐ CHỨA RÁC 4 HỐ CHỨA RÁC 5

Đất ruộng

Đất ruộng

Đất
ruộng

Cống thoát nước nhựa PVC, đường kính 315 mm

Đáy ống đặt cách hố đào  0,4m

Ghi chú

Cống thoát nước thải

Cống bơm tuần hoàn nước

Lưới chắn rác



SƠ ĐỒ LẤY MẪU GIÁM SÁT

TÆ LEÄ: 1/500

KÊNH NỘI ĐỒNG

Đường vào bãi rác hiện hữu
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Đất ruộng

Đất ruộng

Đất
ruộng

K1

K2

K3

M1 M2 M3

NG1

Ghi chú

Vị trí lấy mẫu nước mặtM

NG Vị trí lấy mẫu nước dưới đất

K Vị trí lấy mẫu không khí

NG2:  Nước dưới đất cách dự án 1.000m về hướng Tây Nam




